
Phụ lục III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH 

BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày   / 6  /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

I Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y (08 TTHC) 

1  1.008126.H42 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ danh mục TTHC được công bố 

tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 

17/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

451/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

2  1.008127.H42 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

3  1.004022.H42 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 

4  1.011475.H42 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

5  1.011477.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

6  1.011478.H42 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật 

7  1.011479.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật 

8  2.000873.H42 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
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vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp Tỉnh 

II Lĩnh vực Biển và Hải đảo 

1 1.005401.H42 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) 

Quyết định số 2298/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ danh mục TTHC được công bố 

tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 

17/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

2 1.004935.H42 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển  (cấp tỉnh) 

Quyết định số 2298/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ danh mục TTHC được công bố 

tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 

17/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

3 1.005399.H42 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) 

4 1.005400.H42 
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp 

tỉnh) 

5 1.009481.H42 Công nhận khu vực biển cấp tỉnh 

6 1.005189.H42 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) 

7 2.000472.H42 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) 

8 1.000969.H42 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp 
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tỉnh) 

9 1.000942.H42 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) 

10 2.000444.H42 Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) 

11 1.000705.H42 

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc 

văn bản yêu cầu (cấp tỉnh) 

12 1.005181.H42 

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp 

tỉnh) 

III Lĩnh vực Giảm nghèo 

1 1.011606.H42 
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo định kỳ hằng năm 

Quyết định số 2306/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ danh mục TTHC được công bố 

tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 

28/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

IV Lĩnh vực Môi trường 

1 1.010733.H42 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT - Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công 
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ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

2 1.010727 .H42 Cấp giấy phép môi trường 

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công 

bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

3 1.010728.H42 Cấp đổi giấy phép môi trường  

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công 

bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 
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4  1.010729.H42 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công 

bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

5 1.010730.H42 
Cấp lại giấy phép môi trường 

 

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công 

bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC được phê duyệt tại Quyết đinh số 

972/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

V Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

1 2.001827 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

Quyết định số 2309/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công 

bố tại Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết 



6 
 

TTHC được phê duyệt tại Quyết định số 

11/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ TTHC Ghi chú 

I Lĩnh vực Chăn nuôi 

1 1.012836.H42 

Hỗ trợ chi phí nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi cho đơn vị đã cung cấp 

vật tư phối giống, công phối 

giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); 

chi phí liều tinh để thực hiện phối 

giống cho lợn nái đối với các 

chính sách sử dụng vốn sự nghiệp 

nguồn ngân sách nhà nước 

Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 

23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

- Bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

được phê duyệt tại Quyết đinh số 800/QĐ-

UBND ngày 20/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình 

2 1.012837.H42 

Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ 

trợ đào tạo, tập huấn để chuyển 

đổi từ chăn nuôi sang các nghề 

khác; chi phí cho cá nhân được 

đào tạo về kỹ thuật phối giống 

nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi 

phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo 

quản tinh cho người làm dịch vụ 

phối giống nhân tạo gia súc (trâu, 

bò) đối với các chính sách sử 

dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân 

sách nhà nước 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

- Bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

được phê duyệt tại Quyết đinh số 800/QĐ-

UBND ngày 20/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình 
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II Lĩnh vực Môi trường 

1 1.010723.H42 Cấp giấy phép môi trường 

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được 

phê duyệt tại Quyết đinh số 972/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình 

2 1.010724.H42  Cấp đổi giấy phép môi trường 

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được 

phê duyệt tại Quyết đinh số 972/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình 

3 1.010725.H42 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường  

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được 

phê duyệt tại Quyết đinh số 972/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình. 
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4 1.010726.H42 Cấp lại giấy phép môi trường 

Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được 

phê duyệt tại Quyết đinh số 972/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình. 

III Lĩnh vực Thủy sản (03 TTHC)   

1 1.004498.H42 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết 

định công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn quản lý) 
Quyết định số 2266/QĐ-BNNMT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 03 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh về  chuẩn hóa thủ tục 

hành chính lĩnh vực Địa chất và khoáng sản, 

Thủy sản, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

- Bãi bỏ 03 quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

được phê duyệt tại Quyết đinh số 451/QĐ-

UBND ngày 22/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình 

2 1.004478.H42 Công bố mở cảng cá loại 3 

3 1.003956.H42 

Công nhận và giao quyền quản lý 

cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ TTHC Ghi chú 

1 1.011606 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo định kỳ hằng năm 

Quyết định số 2306/QĐ-BNNMT ngày 

23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Bãi bỏ 01 danh mục TTHC được công bố tại 

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được 

phê duyệt tại Quyết đinh số 972/QĐ-UBND ngày 

05/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 

 


